
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chú

1 CLC 050113250029 Lê Bảo Vân Anh Triết học Mác -  Lênin L16 16/07/2026 7h00 C303
Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định

2
VH

VL
080151250001

Nguyễn Ngọc 

Hoàng
Anh

Đạo đức nghề nghiệp 

trong ngành tài chính 

ngân hàng

D02 19/07/2026 7h00 B2.601
Được ghi nhận 

điểm I

3 CLC 050513250012 Phạm Quỳnh Anh Pháp luật đại cương L08 19/07/2026 9h30 B1.404
Được ghi nhận 

điểm I

4 CQ 030840240150 Phạm Thị Kim Anh
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam
CN08 21/07/2026 18h C205

Được ghi nhận 

điểm I

5 CLC 050112240406 Trần Hoàng Kỳ Anh Tiếng Anh tăng cường 3 L15 22/07/2026 8h30 B2.201
Được ghi nhận 

điểm I

6 CLC 050611230097 Nguyễn Ngọc Ánh
Nghiệp vụ ngân hàng 

đầu tư
L23 23/07/2026 10h00 C204

Được ghi nhận 

điểm I

7 CLC 050812240050
Nguyễn Thị 

Hoàng
Châu Tiếng Anh tăng cường 3 L22 22/07/2026 7h00 B2.203

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2026

(KIỂM DÒ)  DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN XIN VẮNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

HỌC KỲ 2 (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2025-2026

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUẨN, CHẤT LƯỢNG CAO VÀ QUỐC TẾ SONG BẰNG

Họ và tên
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

8 CLC 050513250028 Nguyễn Thị Kim Chi
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
L19 14/07/2026 9h30 B1.103

Được ghi nhận 

điểm I

9 CLC 050313250049 Trần Kim Chi Kinh tế học vĩ mô L13 20/07/2026 7h00 C203
Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

10 CLC 050113250194 Đỗ Tiến Đạt Tiếng Anh tăng cường 3 L02 22/07/2026 16h00 B2.101
Được ghi nhận 

điểm I

11 CQ 030839230034 Nguyễn Thế Dinh
Chiến lược kinh doanh 

quốc tế
D03 14/07/2026 7h00 B1.101

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

12 CQ 030140240342 Lê Duy Đức
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
D13 14/07/2026 15h30 B2.601

Được ghi nhận 

điểm I

13 CLC 050113250144 Nguyễn Thùy Dung

Đạo đức nghề nghiệp 

trong ngành Tài chính 

Ngân hàng

L24 19/07/2026 7h00 B2.604
Được ghi nhận 

điểm I

14 CLC 050113250144 Nguyễn Thùy Dung
Giới thiệu về khoa học 

máy tính
L20 20/07/2026 16h00 C305

Được ghi nhận 

điểm I

15 CLC 050113250144 Nguyễn Thùy Dung Kinh tế lượng L24 18/07/2026 15h30 B2.101
Được ghi nhận 

điểm I

16 CLC 050113250144 Nguyễn Thùy Dung Tiếng Anh tăng cường 3 L17 22/07/2026 7h00 B2.105
Được ghi nhận 

điểm I

17 CQ 031441250021 Lê Viết Dũng
Giới thiệu về tài chính 

và đầu tư
D01 19/07/2026 7h00 B1.101

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

18 CQ 030439230056 Huỳnh Ngọc Duyên Tiếng Anh kinh doanh 2 D03 15/07/2026 16h00 C201
Được ghi nhận 

điểm I

19 CQ 030740240231 Nguyễn Thanh Duyên
Kỹ năng thực hành nghề 

luật
D02 13/07/2026 15h30 B1.201

Được ghi nhận 

điểm I

20 CQ 030740240231 Nguyễn Thanh Duyên Luật môi trường D05 15/07/2026 7h00 B1.301
Được ghi nhận 

điểm I

21 CQ 030740240231 Nguyễn Thanh Duyên Luật thương mại 2 D02 18/07/2026 7h00 b1.203
Được ghi nhận 

điểm I

22 CQ 030740240231 Nguyễn Thanh Duyên Tư pháp quốc tế D02 16/07/2026 13h00 B1.301
Được ghi nhận 

điểm I

23 CQ 030240240200
Nguyễn Thị 

Ngọc
Hân Kinh tế lượng D05 17/07/2026 13h00 B1.201

Được ghi nhận 

điểm I

24 CQ 030240240200
Nguyễn Thị 

Ngọc
Hân Phân tích kinh doanh D04 16/07/2026 16h00 C303

Được ghi nhận 

điểm I

25 CQ 031340240005 Võ Anh Hào Phương pháp số D01 15/07/2026 9h30 B2.205
Được ghi nhận 

điểm I

26 CQ 030540240042 Nguyễn Vũ Bích Hợp Kế toán chi phí D01 18/07/2026 7h00 B2.101
Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định

27 CQ 030140240100 Nguyễn Thị Mỹ Hường Tư tưởng Hồ Chí Minh D12 15/07/2026 8h30 C301
Được ghi nhận 

điểm I
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

28 CLC 050112240608 Trần Đăng Khánh
Corporate Finance 

Analysis
L04 19/07/2026 10h00 C201

Được ghi nhận 

điểm I

29 CQ 030240240063 Trần Đình Khánh
Phân tích thiết kế hệ 

thống thông tin
D04 18/07/2026 16h00 C305

Được ghi nhận 

điểm I

30 CQ 030741250380 Võ Đăng Khoa Giáo dục thể chất 2 D52 22/06/2026 7h00
Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

31 CQ 031140240028 Nguyễn Đăng Khôi

Hành vi người tiêu dùng 

trong môi trường kỹ 

thuật số

D01 15/07/2026 9h30 B2.203
Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định

32 CQ 030141250130
Nguyễn Hoàng 

Anh 
Kiệt

Đạo đức nghề nghiệp 

trong ngành Tài chính 

Ngân hàng

D04 19/07/2026 9h30 B2.602
Được ghi nhận 

điểm I

33 CQ 030141250130
Nguyễn Hoàng 

Anh 
Kiệt Tài chính doanh nghiệp D11 19/07/2026 13h00 C305

Được ghi nhận 

điểm I

34 CQ 030839230098
Lương Bùi 

Khánh
Kiều

Tiếng Anh chuyên 

ngành Kinh tế quốc tế
D05 14/07/2026 15h30 B2.403

Được ghi nhận 

điểm I

35 CQ 030139230171 Thái Ngọc Lâm
Phương pháp tối ưu 

trong kinh tế
D01 18/07/2026 7h00 B1.303

Được ghi nhận 

điểm I

36 CLC 050812240055 Trịnh Thị Khánh Linh
Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán
L23 14/07/2026 9h30 B1.302

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

37 CQ 030239230117 Huỳnh Tiến Lợi
Quản trị dự án hệ thống 

thông tin
D01 14/07/2026 7h00 C305

Được ghi nhận 

điểm I
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

38 CQ 031841250029 Lý Hoài Minh Giáo dục thể chất 2 D50 22/06/2026 7h00
Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

39 CLC 050713250029 Nguyễn Đại Minh Tiếng Anh tăng cường 3 L13 22/07/2026 8h30 B2.105
Được ghi nhận 

điểm I

40 CQ 030740240242 Phạm Phương Nam Giáo dục thể chất 4 D38 04/07/2026 7h00
Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định

41 CQ 030839230151 Trần Thiên Ngân
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam
CN04 21/07/2026 16h00 C204

Được ghi nhận 

điểm I

42 CQ 030140240401
Võ Nguyễn 

Phương
Ngân

Phân tích tài chính 

doanh nghiệp
D05 23/07/2026 7h00 C203

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định

43 CQ 030440240109 Huỳnh Phạm Bảo Ngọc Tiếng Anh kinh doanh 1 D01 17/07/2026 10h00 C303
Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

44 CQ 030841250083 Lê Nguyễn Bảo Ngọc Toán cao cấp 2 D06 18/07/2026 9h30 B1.105
Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định

45 CQ 031741250041 Lê Nguyễn Như Ngọc Luật hành chính D03 19/07/2026 7h00 B1.206
Được ghi nhận 

điểm I

46 CLC 050113250679 Ngô Trần Mỹ Ngọc Luật kinh doanh L17 17/07/2026 7h00 C304
Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

47 CQ 030741250276
Nguyễn Thị 

Hồng
Ngọc Giáo dục thể chất 2 D18 24/06/2026 7h00

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

48 CLC 050512240065
Phạm Nguyễn 

Đoan
Ngọc Kế toán thuế L02 16/07/2026 13h00 B2.404

Được ghi nhận 

điểm I

49 CLC 050113250714 Lê Nguyễn Nhật Nguyên Tiếng Anh tăng cường 3 L21 22/07/2026 7h00 B2.201
Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định

50 CQ 030839230181
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh
Như

Tiếng Anh chuyên 

ngành Kinh tế quốc tế
D06 14/07/2026 15h30 B2.401

Được ghi nhận 

điểm I

51 CQ 030140240422 Ngô Thị Thảo Nhung
Giải thuật ứng dụng 

trong kinh doanh
D01 16/07/2026 10h00 C204

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

52 CQ 030140240429 Hoàng Thị Kim Oanh
Phân tích tài chính 

doanh nghiệp
D05 23/07/2026 7h00 C204

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định

53 CQ 050609212142 Lê Vũ Phương Nguyên lý kế toán D11 20/07/2026 8h30 C203
Được ghi nhận 

điểm I

54 CQ 030438220184 Nguyễn Khánh Phương
Biên dịch thương mại 

Việt-Anh
D02 13/07/2026 13h00 B2.404

Được ghi nhận 

điểm I

55 CQ 030438220184 Nguyễn Khánh Phương
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học
D14 21/07/2026 13h00 C305

Được ghi nhận 

điểm I

56 CLC 050113250848 Nguyễn Thùy Phương Kinh tế lượng L17 18/07/2026 13h00 B2.104
Được ghi nhận 

điểm I

57 CQ 031440240037 Vũ Nam Phương Marketing toàn cầu D02 16/07/2026 9h30 B1.204
Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

58 CLC 050312240144
Phạm Nguyễn 

Khánh 
Quỳnh

Corporate Social 

Responsibility
L04 16/07/2026 7h00 B2.207

Được ghi nhận 

điểm I

59 CQ 031041250079
Nguyễn Hoàng 

Thái
Sơn Kinh tế lượng D09 17/07/2026 13h00 B1.302

Được ghi nhận 

điểm I

60 CQ 030536200164 Trần Ngọc Thanh Tâm Kế toán chi phí D01 18/07/2026 7h00 B2.102
Được ghi nhận 

điểm I

61 CQ 030536200164 Trần Ngọc Thanh Tâm
Kiểm toán báo cáo tài 

chính
D01 18/07/2026 13h00 C205

Được ghi nhận 

điểm I

62 CQ 030536200164 Trần Ngọc Thanh Tâm Tài chính doanh nghiệp D10 19/07/2026 13h00 C301
Được ghi nhận 

điểm I

63 CLC 050512240092 Vũ Hưng Thịnh
Financial Accounting for 

Specific Industries
L05 17/07/2026 9h30 B2.404

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định

64 CLC 050212240056 Đào Trang Anh Thư Giáo dục thể chất 3 L39 22/06/2026 13h00
Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

65 CQ 030440240170 Lê Minh Thư
Tiếng anh - Nghe nâng 

cao
D02 17/07/2026 14h30 C304

Được ghi nhận 

điểm I

66 CQ 031440240044
Nguyễn Hoàng 

Trang
Thư

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học
D07 20/07/2026 13h00 C205

Được ghi nhận 

điểm I

67 CQ 031341250098
Nguyễn Thị 

Minh
Thư Nguyên lý kế toán D04 20/07/2026 8h30 C201

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

68 CQ 030839230242 Đặng Ngọc Thương
Tiếng Anh chuyên 

ngành Kinh tế quốc tế
D06 14/07/2026 15h30 B2.402

Được ghi nhận 

điểm I

69 CQ 030229230240 Tạ Ngọc Diệu Thúy
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam
CN03 21/07/2026 7h00 C304

Được ghi nhận 

điểm I

70 CLC 050512240096 Nguyễn Thái Thủy
Financial Accounting for 

Specific Industries
L06 17/07/2026 9h30 B2.504

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định

71 CQ 030440240188 Trần Thị Huỳnh Trâm Văn hóa Anh D01 13/07/2026 15h30 B2.304
Được ghi nhận 

điểm I

72 CLC 050112241027 Đoàn Yến Trang
Corporate Finance 

Analysis
L11 13/07/2026 16h00 C203

Được ghi nhận 

điểm I

73 CQ 030339230189 Nguyễn Quang Trí Quản trị thương hiệu D01 15/07/2026 7h00 B1.201
Được ghi nhận 

điểm I

74 CQ 031041250101 Doãn Thanh Trúc
Tiền tệ ngân hàng và 

Công nghệ tài chính
D10 18/07/2026 8h30 C306

Được ghi nhận 

điểm I

75 CQ 030140240272 Võ Dương Thanh Trúc
Phân tích tài chính 

doanh nghiệp
D05 23/07/2026 7h00 C204

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định

76 CQ 030739230211 Nguyễn Quang Trường
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam
CN05 21/07/2026 10h00 C206

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

77 CLC 050611231468 Lương Quốc Tuấn
Nghiệp vụ ngân hàng 

đầu tư
L13 23/07/2026 7h00 C201

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định
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STT Hệ Mã số SV Môn thi
Lớp 

thi
Ngày thi

Giờ 

thi

Phòng 

thi
Kết quả Ghi chúHọ và tên

78 CLC 050113251214
Trần Ngọc 

Phương 
Uyên Luật kinh doanh L17 17/07/2026 7h00 C304

Được ghi nhận 

điểm I

79 CQ 030240240177 Huỳnh Thị Hạ Vi
Phân tích thiết kế hệ 

thống thông tin
D03 18/07/2026 16h00 C206

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định

80 CQ 030439200298
Châu Nguyễn 

Tường
Vy

Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam
CN01 21/07/2026 7h00 C206

Được ghi nhận 

điểm I

81 CQ 031341250121 Nguyễn Thị Yến Vy
Tiền tệ ngân hàng và 

Công nghệ tài chính
D09 18/07/2026 8h30 C206

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định, cần 

bổ sung minh chứng

82 CLC 050713250083 Trần Xuân Vy Luật hình sự L01 17/07/2026 13h00 B2.601
Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định

83 CLC 050813250077 Phạm Thị Kim Xuân
Tiền tệ ngân hàng và 

Công nghệ tài chính
L09 18/07/2026 10h00 C204

Không được ghi 

nhận điểm I

Minh chứng chưa 

đúng quy định

84 CLC 050112241178 Phạm Hải Yến
Commercial Banking 

Management
L49 18/07/2026 10h00 C305

Được ghi nhận 

điểm I
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